Họ và tên:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Thứ . . . . . . ., ngày . . . . tháng . . . . năm 2020
	
	ĐỀ ÔN 
Môn: Toán


Bài 1: Viết tiếp vào chỗ chấm

                 17 giờ hay.......giờ chiều                  24 giờ hay ........giờ đêm
                  1 ngày có ........ giờ                          tháng bảy có ........ ngày 
Bài 2: Xem tờ lịch tháng 5 dưới đây rồi trả lời câu hỏi:

	 
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu
	Thứ bảy
	Chủ nhật

	Tháng

5
	 
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27

	
	28
	29
	30
	31
	 
	 
	 


- Ngày 19 - 5 là thứ .........

-Trong tháng 5 có....... ngày chủ nhật. Đó là những ngày .................................................................
- Tuần này, thứ năm là ngày 17. Tuần trước, thứ năm là ngày ... . Tuần sau, thứ năm là ngày....

- Em được nghỉ học thứ bảy và chủ nhật. Vậy em đi học tất cả ....... ngày.

Bài 3: Tính: 

           36 + 17  + 18   = ..................                              38 + 22 - 10  = ..........................

                                 .......................                                                      ............................

           47  + 25  -  36 =...................                              45 + 45  - 19  =............................ 

                                 .......................                                                    ...............................

           34 + 26 + 14 = …......…...…                              37 + 20 – 18  = ……...........……

                                ..........................                                                    ..........................

Bài 4: Đặt tính rồi tính:

  47   + 38                100  -  36            47 + 29                 84 - 38                  49 + 51        35 + 65
…………            ……………      ……………           ……………          ……………   ...............    ……………         ……………      ……………           ……………          ……………   ...............    ……………         ……………      ……………           ……………          ……………   ...............    Bài 5/ Tìm x  
      x – 37= 56                                 76 – x = 48                             x  +  33 = 61                   

              ....……....…….                             ......….....………                 …….....……......    

              .....……....…….                            …….......……....                 ………...……….                      
     72  -  x  = 25 + 18                           X + 29 =  100 - 37                       X – 35 = 38 + 26                  

              ....……..............…….                   ......….............………                 ……..............……......    

              ....……..............…….                   ......….............………                 ……..............……......    

              ....……..............…….                   ......….............………                 ……..............……......    
Bài 6/ 

a. Anh cân nặng 47 kg, em nhẹ hơn anh 19 kg. Hỏi em cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài giải
………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

b. Thùng bé đựng được 51 lít nước, thùng lớn đựng nhiều hơn thùng bé 19 lít nước. Hỏi thùng lớn đựng được bao nhiêu lít nước?

Bài giải
………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Bài 7/ Trong hình bên dưới đây:   Có … hình tam giác.

                                                       Có … hình vuông.

Bài 8/ Tìm một số biết rằng số đó cộng với 45 trừ cho 23 bằng 68 

............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Bài 9: Hiệu là số lớn nhất có một chữ số, số trừ là 24, tìm số bị trừ? 
............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

Bài 10. Tìm số lớn nhất có hai chữ số mà tổng hai chữ số của số đó bằng 13? 
............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

Họ và tên:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Thứ . . . . . . ., ngày . . . . tháng . . . . năm 2020
	
	ĐỀ ÔN 
Môn: Toán + Tiếng Việt


Đọc câu chuyện sau:             CÂU CHUYỆN VỀ QUẢ CAM

Gia đình nọ có hai đứa con. Một hôm người cha đang làm vườn thấy một quả cam chín. Ông hái đem về cho cậu con trai nhỏ.

-Con ăn đi cho chóng lớn !

Câu bé cầm quả cam thích thú : “ Chắc ngon và ngọt lắm đây”. Bỗng cậu nhớ đến chị: “Chị ấy đang làm cỏ, chắc rất mệt”.

Cậu đem quả cam tặng chị. Cô bé cảm ơn em và nghĩ: “ Mẹ đang cuốc đất, chắc là khát nước lắm”. Rồi cô mang tặng mẹ. Người mẹ sung sướng nói: 

-Con gái tôi ngoan quá !

Nhưng người mẹ cũng không ăn mà để phần người chồng làm lụng vất vả.

Buổi tối, nhìn quả cam trên bàn, người cha xoa đầu các con âu yếm. Sau đó, ông bổ quả cam thành bốn phần để cả nhà cùng ăn.

Theo LÊ SƠN.

Em hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng cho từng câu hỏi dưới đây:

1.Quả cam chín do người cha hái được lần lượt tặng cho những ai?

a)  Cậu con trai, người mẹ, người chị, người cha.

b)  Cậu con trai, người chị, người mẹ, người cha.

c)  Cậu con trai, người mẹ, người cha, người chị.

2.Câu tục ngữ nào sau đây phù hợp nhất với ý nghĩa của câu chuyện?

a)  Ăn ở có nhân mười phần chẳng thiệt.

b)  Tương người như thể thương thân.

c)  Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.

3.Câu chuyện ca ngợi tấm lòng tốt của ai ? 

a)  Cha, mẹ và hai con.

b)  Người cha, người mẹ.

c)  Cha và hai người con.

Bài 1: Tính: 

           17 + 23 + 8   = ...............                              38 + 22 - 10  = ...................

                                = ...............                                                    = ...................

           25 + 25 + 15 =................                              79  -  22 - 11 =.................... 

                                = ...............                                                    = ...................

           34 + 26 + 14 = ……...…                              30 + 20 + 10  = …………

                                = ...............                                                    = ...................

Bài 2: Đặt tính rồi tính:

  26  + 38                100  -  57             36 + 36                 85 - 28                   39 + 54         35 + 34
……………         ……………      ……………           ……………          ……………   ...............    ……………         ……………      ……………           ……………          ……………   ...............    ……………         ……………      ……………           ……………          ……………   ...............    Bài 3/ Tìm x  
      x – 26 = 74                                  65 – x = 39                            x  +  17 = 45                   

              ....……....…….                             ......….....………                 …….....……......    

              .....……....…….                            …….......……....                 ………...……….                      
     45  -  x  = 12 + 9                            X + 36 =  74 - 10                         X - 23 = 80 - 42                  

              ....……..............…….                   ......….............………                 ……..............……......    

              ....……..............…….                   ......….............………                 ……..............……......    

              ....……..............…….                   ......….............………                 ……..............……......    

Bài 4:    Có một số lít dầu rót đều vào các can 5l thì được 7 can và thừa 31. Hỏi lúc đầu có tất cả bao nhiêu lít dầu? 
Bài giải

............................................................................................................................

............................................................................................................................

...........................................................................................................................

Bài 5: Có một số kg gạo chia đều vào các túi, nếu có thêm 2 kg nữa thì chia được 8 túi mỗi túi đựng 4 kg. Hỏi lúc đầu có tất cả bao nhiêu ki lô gam gạo?

Bài giải

............................................................................................................................

............................................................................................................................

                        ...........................................................................................................................
Bài 6: Hình bên có ………. hình tam giác. 

[image: image1.jpg]



Họ và tên:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
	
	ĐỀ ÔN 
Môn: Tiếng Việt


Đọc bài sau:

Món quà quý
        Mẹ con nhà thỏ sống trong một cánh rừng, Thỏ Mẹ làm lụng quần quật suốt ngày để nuôi đàn con. Bầy thỏ con rất thương yêu và biết ơn mẹ. Tết sắp đến, chúng bàn nhau chuẩn bị một món quà tặng mẹ. Món quà là một chiếc khăn trải bàn trắng tinh, được tô điểm bằng những bông hoa sắc màu lộng lẫy. Góc chiếc khăn là dòng chữ “Kính chúc mẹ vui, khoẻ” được thêu nắn nót bằng những sợi chỉ vàng.
Em hãy khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng:

Câu 1: Câu văn nào dưới đây tả sự vất vả của Thỏ Mẹ?

a. Bầy thỏ con rất thương yêu và biết ơn mẹ.

b. Thỏ Mẹ cảm thấy mọi mệt nhọc tiêu tan hết.

c. Thỏ Mẹ làm lụng quần quật suốt ngày để nuôi đàn con.

d. Bầy thỏ con không biết yêu thương mẹ.

Câu 2: Để tỏ lòng thương yêu và biết ơn mẹ, bầy thỏ con đã làm gì ? Hãy khoanh tròn vào Đ hoặc S

	Thông tin
	Đ / S

	a) Hái tặng mẹ những bông hoa lộng lẫy.
	

	b) Làm tặng mẹ một chiếc khăn trải bàn.
	

	c) Làm tặng mẹ một chiếc khăn quàng.
	

	d) Tặng mẹ một chiếc áo.
	


Câu 3: Dòng nào dưới đây gồm những từ chỉ hoạt động của người và vật ? 
a. bàn nhau, tặng.

b. khăn trải bàn, bông hoa

c. hiếu thảo, trắng tinh

d. Bông hoa, hiếu thảo

Câu 4: Câu “ Bầy thỏ con tặng mẹ một chiếc khăn trải bàn.” được cấu tạo theo mẫu nào trong 3 mẫu dưới đây ?

a. Ai là gì?

b. Ai làm gì?

c. Ai thế nào?

d. Ai như thế nào?

Câu 5 : Trong các từ ( buồn, trắng, hồng, cười) từ trái nghĩa thích hợp điền vào chỗ chấm là: 

                                    Bạn .............vui nhưng tớ lại rất……........…

Câu 6: Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp.

                  Đi làm về mẹ lại nấu cơm quét nhà rửa bát đũa và tắm cho hai chị em Lan.

Câu 7: Em hãy viết 1 câu nói về Thỏ Mẹ cảm thấy những mệt nhọc tiêu tan hết khi nhận được món quà của các con ? 

......................................................................................................................................................................
Câu 8: Em nêu cảm nghĩ của mình sau khi đọc xong câu chuyện “ Món quà quý ”. Em hãy viết cảm nghĩ của em.

......................................................................................................................................................................
Câu 9: Đặt 1 câu theo mẫu Ai thế nào ? 
......................................................................................................................................................................
Tập làm văn

Đề bài: Em hãy viết một đoạn văn ngắn kể về người mà em yêu thương nhất .

Bài làm

......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
Họ và tên:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Thứ . . . . . . ., ngày . . . . tháng . . . . năm 2020
	
	ĐỀ ÔN 
Môn: Toán


Bài 1: Tính: 

           36 + 17  + 18   = ..................                              38 + 22 - 10  = ..........................

                                 .......................                                                      ............................

           47  + 25  -  36 =...................                              45 + 45  - 19  =............................ 

                                 .......................                                                    ...............................

           34 + 26 + 14 = …......…...…                              37 + 20 – 18  = ……...........……

                                ..........................                                                    ..........................

Bài 2: Đặt tính rồi tính:

  47   + 38                100  -  36            47 + 29                 84 - 38                  49 + 51        35 + 65
……………         ……………      ……………           ……………          ……………   ...............    ……………         ……………      ……………           ……………          ……………   ...............    ……………         ……………      ……………           ……………          ……………   ...............    Bài 3/ Tìm x  
      x – 37= 56                                 76 – x = 48                             x  +  33 = 61                   

              ....……....…….                             ......….....………                 …….....……......    

              .....……....…….                            …….......……....                 ………...……….                      
     72  -  x  = 25 + 18                           X + 29 =  100 - 37                       X – 35 = 38 + 26                  

              ....……..............…….                   ......….............………                 ……..............……......    

              ....……..............…….                   ......….............………                 ……..............……......    

              ....……..............…….                   ......….............………                 ……..............……......    
Bài 4/ Trong hình vẽ dưới đây:               Có … hình tam giác.

                                                                 Có … hình tứ giác.

                                                                          [image: image2.jpg]



Bài 5 / Tìm một số biết rằng số đó trừ cho 26 cộng với 35 bằng 68 

............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Bài 6: Tìm số nhỏ nhất có hai chữ số mà hiệu hai chữ số đó bằng 8

............................................................................................................................................................
TIẾNG VIỆT

1/Gạch chân  các từ chỉ hoạt động trong đoạn văn sau và đặt câu với các từ hoạt động vừa tìm được.           

         Buổi tối, nhìn quả cam trên bàn, người cha xoa đầu các con âu yếm. Sau đó, ông bổ quả cam thành bốn phần để cả nhà cùng ăn.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2/Điền các từ thích hợp vào chỗ chấm  để hoàn chỉnh các cặp từ trái nghĩa ? 
       Chăm chỉ                  ………………           gan dạ                 …………………….                                           

    Ngoan ngoãn                 ………………        Xinh đẹp               …………………….            

3/Câu: “ Những chú chim gáy đang nhẩn nha nhặt thóc  .” Thuộc kiểu câu nào em đã học? 

a)  Ai là gì ?

b)  Ai làm gì ?

c)  Ai thế nào ?

4/ Điền dấu chấm hay dấu phẩy vào ô trống và viết lại đoạn văn cho đúng chính tả.

   Con trâu là bạn thân thiết của người nông dân        Trâu kéo cày         kéo bừa trên đồng        

Trâu kéo xe chở lúa về thôn         cả trong chuyện cổ tích về chú Cuội.

    *  Em hãy viết một đoạn văn khoảng 4 đến 5 câu kể về cô giáo cũ của em.
                                                                               Baøi laøm          …………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
1.Đọc câu chuyện sau:                             
CHA TÔI
       Mẹ tôi mất từ lúc tôi lên hai. Cha tôi nuôi tôi từ thủa ấy. Người dung xe xích lô để kiếm sống. Đây cũng là chiếc nôi đưa tôi đi khắp nẻo đường thành phố. Tôi lớn lên trong sự nhọc nhằn thức khuya dậy sớm, nai lưng đạp xích lô của cha.

Hằng ngày cha phải thay phần việc của mẹ: lo từng mớ rau, quả cà và cả việc vá may.

       Sáng nào cũng vậy, cha dậy rất sớm để đưa, đón khách. Nhiều hôm hàng phố đã cơm nước xong, ngồi xem ti vi, cha mới đạp xe về nhà.

       Cha rất quý chiếc xích lô. Người bảo nó đã nuôi sống cả nhà mình. 

 Em hãy khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng cho từng câu hỏi dưới đây:

	Câu/ Điểm
	Nội dung

	Câu 1

……/
	Ở đoạn thứ nhất, chiếc xích lô được tác giả xem như vật gì?

a)  Chiếc nôi.

 b)  Chiếc xe ô tô.

  c)  Chiếc nôi mây.

	Câu 2

……/ 
	Người bố trong câu chuyện trên đã làm gì để nuôi sống gia đình?

a)  Chữa xe xích lô.

b)  Buôn bán, vá may.

c)  Đạp xích lô chở người, hàng hóa.

	Câu 3

……/ 
	 Tại sao người bố trong câu chuyện trên rất quý chiếc xích lô.

a)  Vì chiếc xích lô rất đẹp.

b)  Vì chiếc xích lô là kỉ vật của vợ ông để lại.

c)  Vì chiếc xích lô giúp ông nuôi cả nhà.

	Câu 4

……/
	 Có thể thay từ “nuôi” trong câu “Cha nuôi tôi từ thủa ấy” bằng từ nào?

a)  Nuôi nấng.

b)  Chăn nuôi.

c)  Sinh thành.

	     Câu 5

……/  
	Câu chuyện này muốn khuyên chúng ta điều gì? ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..

	Câu 6

……/  
	 Em đã làm được những việc gì để phụ giúp cha mẹ?

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..


HỌC TRÒ CỦA CÔ GIÁO CHIM KHÁCH
Cô giáo Chim Khách dạy cách làm tổ rất tỉ mỉ. Chích Chòe con chăm chú lắng nghe và ghi nhớ từng lời cô dạy. Sẻ con và Tu Hú con chỉ ham chơi, bay nhảy lung tung. Chúng nhìn ngược, ngó xuôi, nghiêng qua bên này, bên nọ, không chú ý nghe bài giảng của cô. Sau buổi học, cô giáo dặn các học trò phải về tập làm tổ. Sau mười ngày cô sẽ đến kiểm tra, ai làm tổ tốt và đẹp, cô sẽ thưởng.

(Nguyễn Tiến Chiêm)

TRẢ LỜI CÂU HỎI: Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Trong lớp Cô giáo Chim Khách có mấy học trò đến lớp? Đó là ai?
A. Có hai học trò là Chích Chòe Con, Sẻ con

B. Có ba học trò là Tu Hú con, Chích Chòe Con, Sẻ con

C. Có ba học trò là Chim Khách, Chích Chòe Con, Sẻ con

Câu 2: Cô giáo Chim Khách dạy điều gì cho Chích Chòe con, Sẻ con và Tu Hú con?                

           A. Dạy cách bay chuyền

B. Dạy cách kiếm mồi

C. Dạy cách làm tổ

Câu 3: Chích Chòe con có tính tình thế nào?  
A. Chăm chỉ

B. Ham chơi

C. Không tập trung

Câu 4: Sau buổi học cô giáo dặn học trò điều gì?  
A. Phải ngoan ngoãn nghe lời cô giáo

B. Phải tập bay cho giỏi

C. Phải tập làm tổ cho tốt

Câu 5: Tìm các từ ngữ liên quan đế việc giảng dạy có trong bài?
..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Câu 6: Bài văn này cho em biết  điều gì? ..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

                                                       
TIẾNG VIỆT

1.Đọc bài thơ  sau:

                                                                  Tay bố

Bàn tay của bố                    Bé đi nhà trẻ

  Chai sạm đã lâu                  Tay bố bế bồng

     Áo bố bạc màu                    Ôm con vào lòng

   Vì chịu nắng gió.                 Lúc trời gió rét.

  Những công việc khó          Bàn tay của bố

    Bố chẳng bỏ qua                  Nâng cả đời con

                                      Mẹ bận việc nhà                  Áp lên má tròn

                           Bố đều giúp đỡ.                   Nghe sao mềm mại.

Em hãy khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng cho từng câu hỏi dưới đây:

	Câu/ Điểm
	Nội dung

	Câu 1

……/
	Bàn tay của bố như thế nào?

           a)         chai sạm;             

           b)        trắng trẻo           

           c)         mềm mại

	Câu 2

……/ 
	Khổ thơ thứ nhất ( 4 dòng thơ đầu) cho em biết điều gì về bố?

           a)       Bố rất hiền 

           b)       Bố rất vui vẻ

           c)       Bố là người lao động vất vả



	Câu 3

……/ 
	 Bố đã chăm sóc con như thế nào?.

           a)      Chịu nắng gió

           b)     Bố bế bồng, trời gió rét ôm con.

           c)     Áp lên má tròn.

	Câu 4

……/
	 Bài thơ này cho em biết  điều gì? ……………………………………………………………………………….….......……………………………………………………………………………….......................……….


Họ và tên:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Thứ . . . . . . ., ngày . . . . tháng . . . . năm 2020
	
	ĐỀ ÔN 
Môn: Toán


1. Tính: 

           29 + 41 = ............                              48 + 22   = ...........

           27 + 13 =............                               55 + 25   =............ 

           23 + 17 = ………                       20 + 20 + 20  = …………

2. Đặt tính rồi tính:

  45 + 37               65  +  28               18 + 75                      45 + 48                77 + 9
……………         ……………      ……………           ……………          ……………         ……………         ……………      ……………           ……………          …………… ……………        ……………       ……………           ……………          …………… 

Bài 3: Thùng bé đựng được 55 quả cam, thùng lớn đựng nhiều hơn thùng bé 19 quả cam. Hỏi thùng lớn đựng được bao nhiêu quả cam?

Bài giải

............................................................................................................................

............................................................................................................................

...........................................................................................................................

Bài 4: 

Trong hình bên dưới:

[image: image3.jpg]



a/ Có …… hình tam giác.

b/ Có …... hình tứ giác.

Bài 6:  Điền số thích hợp để được phép tính đúng:

	
	+
	
	=
	100


	
	-
	
	=
	50


Họ và tên:……………………………           ĐỀ ÔN
Lớp: ........................                                     Môn: Toán                        

I/Khoanh tròn vào câu trả lời đúng và hoàn thành các bài tập sau

  1/ Xem tờ lịch tháng 4 dưới đây rồi trả lời câu hỏi:

	 
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu
	Thứ bảy
	Chủ nhật

	Tháng 4
	 
	 
	 
	1
	2
	3
	4

	
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25

	
	26
	27
	28
	29
	30
	 
	 


     - Ngày 23 tháng 4 là thứ.............Trong tháng 4 có..............ngày chủ nhật, đó là những ngày.....................................

- Em được nghỉ học thứ bảy và chủ nhật. Vậy em đi học tất cả ……. ngày trong tuần

    94 - X = 47                   X + 19 = 61                      x - 35  = 45              63 – x = 28

...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

Bài 5: tính:   
                27 + 33 - 18   = ...............................               39 + 31 + 25  = ...........................

                                        =...............................                                     =............................

                36 + 35 + 19  =.............................                  45 + 45 - 36  =............................

                                       =...............................                                      =............................ 

Bài 6: Đặt tính rồi tính:   
    77 – 28               28 + 48                   85 – 47                    100  – 38                 66 + 28 

  ……………         ……………            ……………           ……………            …………                

   ……………        ……………            ……………           ……………            …………

   ……………         ……………            ……………           ……………            ……….                

Bài 7: Dưới ao có 65 con vịt đang bơi, sau đó có 28 con lên bờ. Hỏi dưới ao còn lại bao nhiêu con vịt? 

                                                           Bài giải 

                …………………………………………………………………………..

                …………………………………………………………………………..

                …………………………………………………………………………..

Câu 1) Số liền sau của số 89 là: 

               A.  88                                      B.  89                                      C.90                            

Câu 2) Trong phép  tính  45 + 27  = 72 ;  số 45 được gọi là: 

             A.  Tổng                B. Hiệu                         C. Số hạng                   D. Số trừ

câu 3) Đúng ghi đ, sai ghi s

             40 cm  = 4 cm                                             80 cm = 80 dm  

            100 là số tròn chục                                       1 tuần em đi học  5 ngày 

Bài 4: tính:   
                  25 + 55 + 19  =.............................                 17 + 53 - 34  =............................

                                        =...............................                                      =............................ 

                  36 + 24 + 40  = …..................……              100 – 27 – 23 = …………...........

                                        =...............................                                      =............................

Bài 5: Đặt tính rồi tính:   
    100 –  44              36 + 36                  64 – 29                    85  – 38                 47 + 38 

  ……………         ……………            ……………           ……………            …………                

   ……………        ……………            ……………           ……………            …………

   ……………         ……………            ……………           ……………            ……….                

Bài 6: Tìm X:   
   75 - x = 29         X + 27 = 74       x - 38  = 56   44 + x = 91 ............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

Bài 7: Lan ít hơn mẹ 23 tuổi, mẹ lan ít hơn ông nội Lan 45 tuổi. Tính tuổi của Lan,  biết rằng ông nội Lan năm nay 80 tuổi?
                                                           Bài giải 

                …………………………………………………………………………..

                …………………………………………………………………………..

                …………………………………………………………………………..        
Bài 8:  Tìm mốt số biết rằng số đó cộng với 15, trừ cho 10 bằng 45 ?  
                …………………………………………………………………………..

                …………………………………………………………………………..

Bài 8: Tìm phép tính có số  bị trừ bằng hiệu?  
............................................................................................................................................

Họ và tên:……………………………  ĐỀ ÔN - Môn: Toán                   
Lớp: ........................                              Thời gian: 40 phút                    
	Điểm


	Nhận xét của GV 


Bài 1: Tính

        3 x 7 =                     4 x 8 =                        15 : 3 =                            36 : 4 = 

        5 x 4 =                     2 x 9 =                        45 : 5 =                            18 : 2 =

        9 x 3 =                     8 x 4 =                        20 : 4 =                            27 : 3 =

        6 x 5 =                     7 x 2 =                        16 : 2 =                            35 : 5 =
Bài 2: Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ lớn đến` bé:  39, 12, 88 ; 203; 27, 56; 72 ………………………………………………………………………………………

Bài 3:  a.        29 + 41  = ............                            48 + 22   = ...........

                       27 + 13   =............                             55 + 25   =............ 

            b. 23 + 17 + 46  = ………                    90 – 17 –  29  = …………

                            = ………                                          = …………
Bài 4: Đặt tính rồi tính:   
  82 – 36                   47 + 28                   93 – 45                    74  – 37                   46 + 54 

  ……………         ……………            ……………           ……………            …………                

   ……………        ……………            ……………           ……………            ………… 

   ……………        ……………            ……………           ……………            ………… 

 Bài 5/ Tìm x  
      x – 26 = 74                                     65 – x = 39                               45 +  X = 95                   

                ……....…….                                    . ….....………                        ………….....    

                ……....…….                                    …….......……                        ………......…                     
Bài 6:  Điền Số
                        1 dm = …..  cm                                  30 cm  =….. dm

                        5 dm  = …...cm                                   90cm  =…... dm 

                        40 cm = .......dm                                  1 ngày =   ....... giờ         
  7. Đoạn thẳng AB dài 26 cm, đoạn thẳng CD dài 29 cm. Tính tổng độ dài của hai đoạn thẳng?  

                                                           Bài giải

…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
1. Đặt tính rồi tính:

   45 + 37              65 -  28                98 – 75                       45 + 48                  100 - 9

………….         ………….            ………….                    ………….           ………….     
………….         ………….            ………….                    ………….           ………….
………….         ………….            ………….                    ………….           ………….
2) Tìm x: 

       X – 45 = 37               73 – x = 46                   X  x  4   = 36                       x : 3 = 9       

 …………. …                    . ……………              ……………                 …………...              
            ……………                     ………………              ……………                ……………                          
3) Tìm y:

       y – 26 = 57                                 65 – y = 19                             y  x  5   = 45                    

              …………. ……                  . ……………….                                  ……………………                       

   ……………….                   ………………....                                 ……………….........
4) Cả gà và vịt có 68 con, trong đó có 29 con vịt. Hỏi tất cả bao nhiêu con gà? 

                                                           Bài giải 

…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..

5. Đoạn thẳng AB dài 26 cm, đoạn thẳng CD dài 29 cm. Tính tổng độ dài của hai đoạn thẳng?  

                                                           Bài giải

…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
                 …………………………………………………………………………..
Họ và tên:……………………………  ĐỀ ÔN - Môn: Toán                   
Lớp: ........................                              Thời gian: 40 phút                    
	Điểm


	Nhận xét của GV 


Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:  

      1/ Tổng của các số hạng  48 và 37 là:

A. 75                           B. 95                          C.  85                            D. 6


      2/ Câu nào đúng?

          

        A. Một ngày có 24 giờ

         

        B. Một ngày có 12 giờ

                             C. Một ngày có 20 giờ

      3/  Đêximét viết tắt là :

                   A.  cm                        B. km                           C. kg                             D. dm
      4/  Số liền trước của số 90 là: 

                   A.  91                        B.  89                            C. 92                            D. 88

      5/ Trong phép  tính  35 + 5 = 35 ;  số 35 được gọi là: 

                   A.  Tổng                B. Hiệu                         C. số bị trừ                   D. Số hạng.
II.Tự luận :

Bài 1: Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ lớn đến` bé:  39, 12, 88 ; 203; 27, 56; 72 

                      ………………………………………………………………………………………

2. Tính: 

 a.        29 + 41  = ............                            48 + 22   = ...........

                                            27 + 13   =............                             55 + 25   =............ 

                                  b. 23 + 17 + 46  = ………                    90 – 17 –  29  = …………

                                                  = ………                                          = …………
Bài 3: Đặt tính rồi tính:   
              82 – 36                   47 + 28                          93 – 45                       74  – 37

         ……………            ……………                    ……………              …………… 

          ……………            ……………                    ……………              …………… 

         ……………            ……………                    ……………              …………… 

 Bài 4/ Tìm x  
      x – 26 = 74                                     65 – x = 39                               5 x X = 45                   

                ……....…….                                    . ….....………                        …………......……    

                ……....…….                                    …….......……                          ………...……….                      
      45  +  x  = 91                                     X + 36 =  74                              X : 3 = 27                   

                ……....…….                                    . ….....………                        …………......……    

                ……....…….                                    …….......……                          ………...……….                      
Bài 5:  Điền Số(1điểm)
                        1 km = …..m                               1000 m  =…..km

                        5dm = …cm                                   90cm  =…..dm 

                        1 giờ = ....... phút                          1 ngày =   ....... giờ         
  Bài 6: Dũng có 40 quyển vở. Sau khi Dũng cho em một số quyển vở thì còn lại 26 quyển  
 vở. Hỏi Dũng đã cho em bao nhiêu quyển vở? 
                                                           Bài giải.

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………
7) Cả gà và vịt có 68 con, trong đó có 29 con vịt. Hỏi tất cả bao nhiêu con gà? 

                                                           Bài giải 

                …………………………………………………………………………..
                …………………………………………………………………………..
                …………………………………………………………………………..

8. Đoạn thẳng AB dài 26 cm, đoạn thẳng CD dài 29 cm. Tính tổng độ dài của hai đoạn thẳng?  

                                                           Bài giải

…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
I/ PHẦN ĐỌC HIỂU:  
1.Đọc câu chuyện sau:              CHÚ GÀ TRỐNG CHOAI

                     -Kéc ! Ke … ke … ke … e … e !

        Các bạn có nghe thấy tiếng gì đó không? Chính là tiếng hát của Trống Choai đấy ! Chú ta đang ngất ngưởng trên đống củi góc sân kia kìa. Bây giờ đuôi chú đã có dáng cong cong chứ không đuồn duột như hồi nhỏ nữa. Bộ cánh cũng có duyên lắm rồi. Đôi cánh chưa được cúng cáp nhưng đủ sức giúp chú phốc một cái nhảy tót lên đống củi gọn gang hơn trước nhiều. Mỗi lần chú ta phốc lên đứng ở cành chanh, dù chỉ mới ở cành thấp thôi, lũ gà Chiếp em út lại kháo nhau “ Tuyệt ! Tuyệt!” tỏ vẻ thán phục lắm.

HẢI HỒ

Em hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng cho từng câu hỏi dưới đây:

1.Bài văn tả chú gà Trống choai ở gia đoạn nào ?

a)  Lúc còn bé nhỏ.

b)  Khi mới lớn lên.

c)  Khi đã trưởng thành.

2.Đặc điểm bộ lông đuôi của chú Trống Choai thế nào ?

a)  Có dáng cong cong .

b)  Có dáng đuồn đuột.

c)  Có dáng cứng cáp.

3.Điền các từ thích hợp vào chỗ chấm  để hoàn chỉnh các cặp từ trái nghĩa ? 

     Lớn                          ………………                 Sáng                 …………………….                                           

    Trong suốt                ………………               Xinh đẹp               …………………….            

 4.Tìm các từ chỉ hoạt động trong câu văn sau  vaø ñặt câu với từ chỉ hoạt động vừa tìm được? 

      Sang xuân ấm áp, cả nhà Gấu đi bẻ măng, tìm uống mật ong và đến mùa thu lại đi nhặt quả hạt dẻ.

………………………………………………………………………………………………………    ………………………………………………………………………………………………………  
II0 Taäp laøm vaên:  Em hãy viết một đoạn văn khoảng 4 đến 5 câu kể về một người thân của em.  

                                                                                  Baøi laøm …………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
Hoï vaø teân: …………………………………………………………………………………  
Lôùp: ……………………………                        

                                                                 ĐỀ ÔN
       MÔN TOÁN – LỚP 2  ( Thời gian: 40 phút )
	Điểm 
	Lời phê của GV 




*Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất :
  1/   60 cm = ….. dm số cần điền là: (0,5đ)
                    A.  6                            B.  60                            C. 16                          D.  600

 2/ Trong phép tính 25 + 35               35 + 25  Dấu cần điền vào ô vuông  là: (0,5đ)
                    A.  =                         B. <                              C. >                               D. + 
 3/ Chữ số 3 trong số 83 có giá trị là: (0,5đ)
                     A. 3 Nghìn                        B. 3 trăm                            C. 3 chục                      D. 3 đơn vị

 4/ Đồng hồ chỉ mấy giờ? (0,5đ)
                             
A. 3 giờ 15 phút                                         B. 11 giờ 15 phút

                                                 C. 10 giờ 15 phút                                       D. 3 giờ 30 phút

   5/ Xem tờ lịch tháng 4 dưới đây rồi trả lời câu hỏi: ( 1 đ)

	 
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu
	Thứ bảy
	Chủ nhật

	Tháng 4
	 
	 
	 
	1
	2
	3
	4

	
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25

	
	26
	27
	28
	29
	30
	 
	 


- Tháng tư có ……………ngày.

- Ngày 23 tháng 4 là thứ...........;Trong tháng 4 có..........ngày chủ nhật, đó là những ngày.............................

 6/ Tính: (1 đ)
 a)      12 + 3 + 8   = ...................           b)   28 – 2 – 8  = ....................

                             …………….                                    ……………….

  7/ Đặt tính rồi tính  ( 1 đ )
  38 + 24                              84  –  37                            48 + 37                    92 – 19

………….                          ………….                        ………..                  …………
…………..                         …………..                       ………..                  ………..  
……………                       …………..                        ………..                  ……….. 

   8/ Tìm x: (1 đ)

                                     62 – x  =18                                          35 + x  = 94                                

                                   ………………..                                    ….. . …………                           

                                   …………. ……                                    …….…………    

    9/ Có 15 con gà nhốt vào các lồng, mỗi lồng nhốt được 3 con. Hỏi cần bao nhiêu cái lồng để nhốt hết số gà đó? (1đ)

                                                           Bài giải 

                …………………………………………………………………………..

                …………………………………………………………………………..

                …………………………………………………………………………..

  10/. Trong hình vẽ bên có mấy hình tam giác? (1đ)

                                                                     
                         A. 3 hình

                         B. 4 hình

                         C. 5 hình

                         D. 6 hình   

  11/ Điền số?  (1đ)
                 25 + 15 + 20 =         - 25+ 10

 12/ Tìm một số biết rằng số đó nhân với 5, cộng với 10 bằng 35.   (1đ)   

                …………………………………………………………………………..

                …………………………………………………………………………..

Hoï vaø teân: …………………………………………………………………………………  
Lôùp: ……………………………                        

                                                                      ĐỀ ÔN
MÔN TOÁN – LỚP 2

Thời gian: 40 phút 

	Điểm 
	Lời phê của GV 




I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: ( 3  điểm ) 

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất :
   1. Đêximet viết tắt là :

a.  cm                      b. km                        c. kg                        d. dm

   2. Số liền trước của số 90 là: 

a.  90                       b. 89                         c. 99                        d. 100

  3. Trong phép  tính 30 -  5 =  25 ; số 5 được gọi là: 

a.  Số hạng              b. Số bị trừ               c. Tổng                   d. Số trừ

  4.  60 cm = ….. dm số cần điền là: 

a.  6                         b. 60                         c. 16                       d. 600

  5. Trong pheùp tính   40  + 1 5 = 55   số 55 được gọi là: 

a.  Số hạng                 b.Tổng                  c. Số bị trừ             d. Hiệu

  6. Moät tuaàn em ñi hoïc ………… Ngaøy :

a.  7 ngaøy               b. 6 ngaøy                    c. 5 ngaøy               d. 8 ngaøy

PHẦN TỰ LUẬN:  ( 7 điểm) 

1. Tính: (1 đ)
 a)      12 + 3 + 8   = ...................           b)   28 – 2 – 8  = ....................

                             …………….                                    ……………….

                                            17 + 6 + 4   =...................                  35 – 10 - 5 =..................... 

                             …………….                                    ……………….

2. Đặt tính rồi tính  ( 2 đ )
  38 + 24                             84  –  37                            48 + 37                    92 – 19

………….                          ………….                        ………..                  …………
…………..                         …………..                       ………..                  ………..  
……………                       …………..                        ………..                  ………..  

Bài 3: Tìm x: (1 đ)

                                     62 – x  =18                                          35 + x  = 94                                

                                   ………………..                                    ….. . …………                           
                                   …………. ……                                    …….…………     

Bài 4 : Thùng thứ nhất đựng 75 kg gạo, thùng thứ nhất đựng nhiều hơn thùng thứ hai  15 kg gạo . Hỏi thùng thứ hai đựng bao nhiêu ki lô gam gạo? (2 đ)
                                                           Bài giải 

                …………………………………………………………………………..
                …………………………………………………………………………..
                …………………………………………………………………………..
5. Hình vẽ bên có: (1 đ)
a/ …….hình tam giác . 
b/ …….hình tứ giác .

……………….Hết……………
